
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Mã vị trí
Mã vị 

trí
Tên trường đào tạo Chuyên ngành

I Vị trí Kỹ Thuật điện

1 Hà Trung Kiên 15/08/1989 Nam Kỹ thuật điện 1 Đại học Điện lực Hệ thống điện

2 Lưu Xuân Anh Tuấn 12/04/1995 Nam Kỹ thuật điện 1 Đại học Bách khoa Hà Nội Điều khiển tự động

II Vị trí Pháp chế

3 Trần Thị Ngọc Ánh 14/10/1996 Nữ Pháp chế 2 Đại học Luật Hà Nội Luật kinh tế

4 Trần Mai Trang 03/09/1996 Nữ Pháp chế 2 Đại học Kinh tế quốc dân Luật kinh doanh

III Vị trí Công nghệ thông tin

A Ứng viên xét tuyển

5 Bùi Việt Cường 25/12/1985 Nam Công nghệ thông tin 3 Học viện kỹ thuật quân sự Điện tử viễn thông

6 Hoàng Văn Anh 02/02/1984 Nam Công nghệ thông tin 3 Đại học Công nghệ Đại học quốc gia HN Công nghệ thông tin

7 Nguyễn Song Hào 20/07/1985 Nam Công nghệ thông tin 3 Edith cowan university Mạng và an toàn máy tính

8 Bùi Minh Giám 29/06/1984 Nam Công nghệ thông tin 3 Đại học Dân lập Phương Đông Công nghệ thông tin

9 Ngô Thị Tuyết Mai 17/11/1988 Nữ Công nghệ thông tin 3
Đại học CNTT và truyền thông - Đại 

học Thái Nguyên
Công nghệ thông tin

10 Nguyễn Mạnh Linh 28/08/1988 Nam Công nghệ thông tin 3 Đại học Giao thông vận tải
Vô tuyến điện và thông 

tin liên lạc

11 Vũ Thị Kim Oanh 18/03/1996 Nữ Công nghệ thông tin 3 Đại học Thương mại
Hệ thống thông tin quản 

lý

12 Nguyễn Anh Đức 16/07/1983 Nam Công nghệ thông tin 3 Đại học Dân lập Phương Đông Công nghệ thông tin

13 Nông Thế Quang 02/08/1995 Nam Công nghệ thông tin 3 Học viện Ngân hàng
Hệ thống thông tin quản 

lý

14 Lê Mạnh Tuấn 05/09/1988 Nam Công nghệ thông tin 3 Học viện kỹ thuật mật mã An toàn thông tin

15 Nguyễn Văn Hoàng 16/07/1991 Nam Công nghệ thông tin 3
Học viện công nghệ bưu chính viễn 

thông
Công nghệ thông tin

16 Nguyễn Anh Hoàng 08/10/1992 Nam Công nghệ thông tin 3
Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà 

Nội
Công nghệ thông tin

17 Nguyễn Hồng Sơn 12/05/1984 Nam Công nghệ thông tin 3
Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà 

Nội
Tin học

B Ứng viên thi tuyển

18
Nguyễn Đình Tiến

19/02/1987
Nam

Công nghệ thông tin
3

Đại học DL Thăng Long
Hệ thống thông tin quản 

lý

19
Đinh Đức Thắng 

21/10/1991
Nam

Công nghệ thông tin
3

Học viện công nghệ Bưu chính viễn 

thông
Công nghệ thông tin

20
Đào Ngọc Hà

22/12/1992
Nam

Công nghệ thông tin
3

Đại học Xây dựng Hà Nội Công nghệ thông tin

21
Nguyễn Văn Duy

20/03/1989
Nam

Công nghệ thông tin
3

Đại học Giao thông vận tải Tin học

22
Nguyễn Tôn Kiên

08/12/1991
Nam

Công nghệ thông tin
3

Học viện công nghệ bưu chính viễn 

thông
Công nghệ thông tin

IV Vị trí An toàn thông tin

23 Nguyễn Thị Tâm 10/08/1991 Nữ
Chuyên viên An toàn 

thông tin
4 Học viện kỹ thuật mật mã An toàn thông tin

24 Phạm Trung Đức 07/05/1995 Nam
Chuyên viên An toàn 

thông tin
4

Học viện công nghệ bưu chính viễn 

thông
An toàn thông tin

25 Ngô Minh Quân 05/03/1993 Nam
Chuyên viên An toàn 

thông tin
4

Học viện công nghệ bưu chính viễn 

thông
Điện - Điện tử

26 Chu Thị Thắng 30/04/1994 Nữ
Chuyên viên An toàn 

thông tin
4 Học viện kỹ thuật mật mã An toàn thông tin mạng
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